
A DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT

I DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I.1 Đất di tích lịch sử văn hóa

1 GPMB mở rộng Văn Miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, 
TP Hưng Yên Lam Sơn 1.02         1.02         

Đã cơ bản xong GPMB, còn vướng 
mắc 02 hộ; UBND thành phố đã 
giao thanh tra thành phố thẩm tra 
giấy chứng nhận

Chuyển tiếp 
quá 03 năm

I.2 Đất an ninh

1 Trụ sở công an xã Bảo Khê Bảo Khê 0.20 0.20         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

2 Trụ sở  công an xã Liên Phương Liên Phương 0.24 0.24         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

3 Trụ sở  công an xã Phú Cường Phú Cường 0.17 0.17         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

4 Trụ sở  công an xã Phương Chiểu Phương Chiểu 0.21 0.21         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

5 Trụ sở  công an xã Tân Hưng Tân Hưng 0.20 0.20         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

I.3 Đất thương mại, dịch vụ

1 Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất 
thương mại, dịch vụ Hiến Nam 0.64 0.64 Đang triển khai thực hiên Chuyển tiếp 03 năm

2 Cửa Hàng Xăng Dầu Trung Nghĩa Trung Nghĩa 0.59 0.59 Đang triển khai thực hiên chuyển tiếp 01 năm

I.4 Đất ở đô thị

1 Xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo Khê Bảo Khê 2.40         2.40         Đã thực hiện xong công tác GPMB. 
Đang hoàn thiện hồ sơ giao đất Chuyển tiếp 03 năm

2 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở Trung Nghĩa           4.81           4.81 Đang lập phương án BTHT Chuyển tiếp 03 năm

3 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 
(Đường Nguyễn Tri Phương) An Tảo           1.32           1.32 Đang trình thông báo thu hồi đất Chuyển tiếp 03 năm

4 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (giáp 
TTGDTX tỉnh và công ty may Hưng Yên) Lam Sơn 4.98         4.98         

Đã phê duyệt phương án bồi thường 
cho 95 hộ, còn 107 hộ đang xác 
minh nguồn gốc sử dụng đất

Chuyển tiếp 
quá 03 năm

5 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở Lam Sơn 1.10         1.10 Đã thực hiện xong công tác GPMB. 
Đang hoàn thiện hồ sơ giao đất Chuyển tiếp 03 năm

Phụ biểu 3a. TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

STT Hạng mục Tiến độ thực hiện dự án Ghi chú
Diện tích 
kế hoạch 
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Đơn vị hành chính
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tăng thêm 
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6 Các khu đất xen kẹp xã Quảng Châu (vị trí tiếp giáp
đường từ UBND xã Quảng Châu đi xã Hoàng Hanh) Quảng Châu 1.00 1.00 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 03 năm

7 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (05 Vị 
trí) Quảng Châu 1.22 1.18         Đã GPMB được 50%. Chuyển tiếp 03 năm

8 Đầu tư xây dựng HTKT khu dân cư mới phố An Tảo 
Thượng, khu số 01 An Tảo 2.03                   2.03 

Đã kiểm kê, đang chuẩn bị họp xét 
phục vụ công tác lập phương án 
BTHT.

Chuyển tiếp 02 năm

9
Xây dựng hạ tầng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng 
đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Bảo Khê, thành phố 
Hưng Yên 

Bảo Khê           2.00 2.00         Đang chi trả tiền đền bù, 
đã GPMB Chuyển tiếp 02 năm

10 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã 
Liên Phương, thành phố Hưng Yên Liên Phương           1.23 1.23         Đang chi trả tiền đền bù Chuyển tiếp 02 năm

11 Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 
phường An Tảo, thành phố Hưng Yên An Tảo           0.69 0.69 Đã phê duyệt phương án 

đền bù Chuyển tiếp 02 năm

12 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 
phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên Lam Sơn           0.94 0.94         Đang lập phương án BTHT Chuyển tiếp 02 năm

13 Xây dựng khu dân cư mới xã Bảo Khê (vị trí 3, giai đoạn 2 
giáp Trường Văn hóa nghệ thuật) Bảo Khê           0.23 0.23 Đã GPMB; còn lại 10 ngôi mộ Chuyển tiếp 02 năm

14 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 
phường An Tảo, thành phố Hưng Yên An Tảo           2.55 2.55         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

15 Khu Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 
tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 2) Hồng Châu           0.05 0.05         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

16 Khu Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 
tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 3) Hồng Châu           0.10 0.10         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

17 Khu Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 
tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 4) Hồng Châu           0.09 0.09         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

18 Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 
xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên Bảo Khê           0.17 0.17         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

19 Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 
xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên Trung Nghĩa           0.24 0.24         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

20 Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 
xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên Trung Nghĩa           0.03 0.03         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

21 Xây dựng khu dân cư mới xã Bảo Khê vị trí số 01, vị trí số 
02 Xã Bảo Khê 6.15 6.15         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm
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22 Xây dựng khu dân cư Xích Đằng, phường Lam Sơn -Vị trí 
01 và 02 Phường Lam Sơn 6.21 6.21         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

23 Khu dân cư mới phường Lam Sơn (vị trí phía Đông Bắc 
khu đô thị Tân Phố Hiến - đường Trần Hưng Đạo) Phường Lam Sơn 3.31 3.31 Đã kiểm kê xong, đang xét nguồn 

gốc đất Chuyển tiếp 02 năm

24 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC phía Nam đường Đinh 
Điền (Phần còn lại khu vườn vải) Phường Hiến Nam 0.35 0.35 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

25
Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa 
bàn phường Lam Sơn (vị trí giáp Công ty Thái Dương 
Hưng)

Lam Sơn 2.36 2.36 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

26 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa 
bàn phường Lam Sơn (vị trí giáp đường Mai Hắc Đế) Lam Sơn 0.57 0.57 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

27 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã 
Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 1) Quảng Châu 0.08 0.08 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

28 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã 
Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 2) Quảng Châu 0.78 0.78 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

29 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã 
Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 3) Quảng Châu 0.44 0.44 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

30 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã 
Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên Trung Nghĩa 3.13 3.13 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 01 năm

31 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã 
Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (04 vị trí) Quảng Châu 1.07 1.07 Đang triển khai thực hiện chuyển tiếp 01 năm

- Vị trí 01 Quảng Châu 0.06 0.06 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 01 năm

- Vị trí 02 Quảng Châu 0.65 0.65 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 01 năm

- Vị trí 03 Quảng Châu 0.15 0.15 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 01 năm

- Vị trí 04 Quảng Châu 0.21 0.21 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 01 năm

32 Xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (cạnh Khách 
sạn Thái Bình) Lam Sơn 0.72 0.72 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 01 năm

Lam Sơn 0.04 0.04 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 01 năm

Lam Sơn 0.01 0.01 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 01 năm

33 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa 
bàn phường Lam Sơn
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I.5 Đất ở nông thôn

1 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (02 vị 
trí) Tân Hưng 0.79 0.79 Đang lập PA; vừa có quyết định giá Chuyển tiếp 03 năm

2 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm 
nhà ở (Đầm Vực) Hồng Nam 1.75                   1.75 Đã phê duyệt phương án (chờ giao 

đất) Chuyển tiếp 02 năm

3 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  Phương Chiểu 1.99                   1.99 Đã kiểm kê xong; họp xét xong. 
Đang lập phương án BTHT Chuyển tiếp 02 năm

4 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  Tân Hưng           3.37           3.37 Đã kiểm kê xong; họp xét xong. 
Đang lập phương án BTHT Chuyển tiếp 02 năm

5 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (KDC 
trung tâm xã Phương Chiểu - giai đoạn 2) Phương Chiểu 0.53                   0.53 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

6 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (Giáp 
bên đường cầu Hưng Hà) Hồng Nam           0.06 0.06         Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

7 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã 
Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên Phương Chiểu           1.27 1.27         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

8 Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 
xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên Phú Cường           0.10 0.10         Đang trình UBND tỉnh Thông báo 

thu hồi đất Chuyển tiếp 02 năm

9 Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 
xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên Phú Cường           0.25 0.25         Đang trình UBND tỉnh Thông báo 

thu hồi đất Chuyển tiếp 02 năm

10 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở Hoàng Hanh           3.02 3.02         Đã ban hành TB thu hồi đất Chuyển tiếp 02 năm

11 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở Hồng Nam           0.42 0.42        Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

I.6 Đất phát triển hạ tầng

I.6.1 Đất giao thông

1 Dự án đường trục Trung tâm Khu Đại học Phố Hiến (đoạn 
từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) Liên Phương 9.83 9.83

Đã xong giải phóng mặt bằng, còn 
vướng mắc 02 hộ liên quan tới việc 
phân lô bán nền 

Chuyển tiếp 
quá 03 năm

2 Dự án đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến (đoạn 
từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường Cao tốc) Liên Phương 9.83 9.83         

Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp 
quá 03 năm

3 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Liên Phương Liên Phương 0.51                   0.51 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm
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STT Hạng mục Tiến độ thực hiện dự án Ghi chú
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kế hoạch 
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4 Tuyến đường 24m thuộc quy hoạch khu dân cư mới xã 
Liên Phương (đoạn từ đường Dựng đến đường Ma) Liên Phương           1.90 1.90         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

5 Đường giao thông xã Tân Hưng (đoạn từ nhà máy gạch 
đến đường nối hai đường cao tốc) Tân Hưng           1.62 1.62         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

6 Dự án đường giao thông An Tảo - Trung Nghĩa (đoạn từ 
sông Điện Biên đến sông Tân An)

An Tảo; 
Trung Nghĩa 5.49 5.49         Đã GPMB xong địa phận Trung 

Nghĩa Chuyển tiếp 02 năm

7 Dự án đường giao thông xã Trung Nghĩa (đoạn từ sông 
Đống Lỗ đến khu dân cư mới xã Trung Nghĩa) Trung Nghĩa 4.86 4.86         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

8
Đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch mới xã 
Trung Nghĩa (đoạn từ KDC mới thôn Tính Linh hướng đi 
xã Bảo Khê)

Trung Nghĩa 3.00 3.00         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

9 Dự án xây dựng đường Chùa Chuông kéo dài, thành phố 
Hưng Yên

Hiến Nam; Lê Lợi; 
Lam Sơn 5.00 5.00         Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

Xây dựng đường Chùa Chuông kéo dài, thành phố Hưng 
Yên Hiến Nam 0.70         

Xây dựng đường Chùa Chuông kéo dài, thành phố Hưng 
Yên Lê Lợi -           

Xây dựng đường Chùa Chuông kéo dài, thành phố Hưng 
Yên Lam Sơn -           

10
Xây dựng tuyến đường giao thông phía Đông sông Điện 
Biên, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (Đoạn đi qua địa 
phận xã Bảo Khê)

Bảo Khê 7.00 7.00 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

11 Xây dựng đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Phố Ngô Gia 
Tự đến đường Triệu Quang Phục). An Tảo 0.06 0.06 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

12 Xây dựng đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Cao 
đẳng Sư phạm tới đường Triệu Quang Phục) An Tảo 0.26 0.26 Đang chi trả tiền Chuyển tiếp 02 năm

13 Xây dựng đường giao thông xã Liên Phương (đoạn từ 
đường trục xã ra QL.39) Liên Phương 2.20 2.20 Đã GPMB xong phần đất nông 

nghiệp Chuyển tiếp 02 năm

14 Xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê – An Tảo – 
Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên

Bảo Khê, An Tảo, 
Trung Nghĩa 3.30 3.30 Đã cơ bản xong GPMB Chuyển tiếp 02 năm

15

Đường giao thông xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên 
(Đoạn 1: Từ ĐT.378 đến làng Phù Xa xã Hoàng Hanh; 
Đoạn 2: Từ nhà văn hóa thôn An Châu 1 đến cổng chùa 
Bảo Khánh)

Hoàng Hanh; Hồng 
Nam 0.80 0.80 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

Hùng Cường; Phú 
Cương 5.54 5.54

Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp 02 năm

Hùng Cường 5.54         

Phú Cường
Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp 02 năm

Đường giao thông liên xã Phú Cường – Hùng Cường 
(đoạn từ thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường đến đê bối xã 
Hùng Cường)

16
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STT Hạng mục Tiến độ thực hiện dự án Ghi chú
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)
Đơn vị hành chính

Hiện 
trạng 
(ha)

Diện tích 
tăng thêm 

(ha)

17
Xây dựng đường giao thông liên xã Hồng Nam - Liên 
Phương - Phương Chiểu (đoạn từ đường Lê Đình Kiên đến 
đường nối hai đường cao tốc)

Hồng Nam; Liên 
Phương; 

Phương Chiểu
6.25                   6.25 

Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp 02 năm

Xây dựng đường giao thông liên xã Hồng Nam - Liên 
Phương - Phương Chiểu (đoạn từ đường Lê Đình Kiên đến 
đường nối hai đường cao tốc)

Hồng Nam; Liên 
Phương; 

Phương Chiểu

Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp 02 năm

Liên Phương
Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp 02 năm

Phương Chiểu
Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp 02 năm

18
Cải tạo, nâng cấp đường phía Tây sông Điện Biên (đoạn 
từ đường Chùa Diều đến hết địa phận thành phố Hưng 
Yên)

Bảo Khê; An Tảo 7.00                   7.00 
Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp 02 năm

Cải tạo, nâng cấp đường phía Tây sông Điện Biên (đoạn 
từ đường Chùa Diều đến hết địa phận thành phố Hưng 
Yên)

Bảo Khê; An Tảo 7.00         
Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp 02 năm

An Tảo

19
Dự án xây dựng Đường bên đoạn Km19+640 (giao 
QL38B) đến Km24+240 (giao QL39) tiếp giáp Tuyến 
đường bộ nối cao tốc HN-HP và CG-NB

Phương Chiểu; 
Trung Nghĩa; 
Liên Phương

17.36               17.36 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

20 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC phía Nam đường Đinh 
Điền (Phần còn lại khu vườn vải) Phường Hiến Nam 0.34 0.34 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

21
Dự án xây dựng đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Hưng Yên (đoạn từ đường Chu Mạnh Chinh đến khu nhà 
ở thương mại Phúc Hưng)

Hiến Nam 0.43 0.43
Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp quá 03 năm

Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục, thành phố 
Hưng Yên (rộng 20-34 m)

Hiến Nam; 
An Tảo 0.80 0.80

Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp quá 03 năm

Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục, thành phố 
Hưng Yên (rộng 20-34 m)

Hiến Nam; 
An Tảo           0.40 0.80

Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp quá 03 năm

Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục, thành phố 
Hưng Yên (rộng 20-34 m)

Hiến Nam; 
An Tảo           0.40 0.40

Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp quá 03 năm

23 Tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn (đường Tô 
Ngọc Vân) Lam Sơn           1.44           1.44 

Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp quá 03 năm

24 Tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn (đường 
Tam Đằng-Mai Hắc Đế) Lam Sơn           1.47           1.47 

Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp quá 03 năm

22

17 6.25         
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STT Hạng mục Tiến độ thực hiện dự án Ghi chú
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)
Đơn vị hành chính

Hiện 
trạng 
(ha)

Diện tích 
tăng thêm 

(ha)

25 Đường trục phía Bắc khu đại học Phố Hiến An Tảo           0.12 0.12
Đã hoàn thành xong công tác 
BTGPMB, đang hoàn thiện thủ 
giao đất

Chuyển tiếp quá 03 năm

I.6.2 Đất thủy lợi

1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi vùng chuyên 
canh cây nhãn, cây vải, tỉnh Hưng Yên Tân Hưng 0.17                   0.17 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

I.6.3 Đất y tế

1 Xây dựng trạm y tế Lam Sơn 0.07         0.07         Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

2 Xây dựng Trạm y tế xã Liên Phương Liên Phương           0.27 0.27         Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

I.6.4 Đất Văn hóa

1 Xây dựng nhà văn hóa thôn Lê Như Hổ Hồng Nam 0.15                   0.15 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

2 Xây dựng nhà văn hóa Ấp Dâu Hiến Nam 0.05                   0.05 Đã kiểm kê xong Chuyển tiếp 02 năm

3 Nhà văn hóa thôn Phương Trung Phương Chiểu 0.24           0.24 Đang triển khai thực hiện chuyển tiếp 01 năm

4 Nhà văn hóa thôn Phương thông Phương Chiểu 0.19           0.19 Đang triển khai thực hiện chuyển tiếp 01 năm

I.6,5 Đất y đất giáo dục

1 Xây dựng trường mầm non Lam Sơn 0.95 0.95 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

2 Trường mầm non khu phố An Đông Hiến Nam 0.13 0.13 Đã ban hành Thông báo thu hồi đất; 
đang kiểm kê GPMB Chuyển tiếp 02 năm

3 Trường Mầm non xã Bảo Khê Bảo Khê           1.24 1.24         Đã ban hành Thông báo thu hồi đất; 
đang kiểm kê GPMB Chuyển tiếp 02 năm

4 Xây dựng Trường mầm non xã Liên Phương Liên Phương           1.65 1.65         Xong GPMB Chuyển tiếp 02 năm

I.6,6 Đất năng lượng

1
Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành 
phố, thị xã thuộc tỉnh Hưng Yên - vay vốn KFW3- giai 
đoạn 2

Liên Phương; Bảo 
Khê; 

Hồng Nam; Lam 
Sơn; An Tảo

0.07         0.07         Đã thực hiện GPMB. Đang lập hồ 
sơ thu hồi đất Chuyển tiếp 03 năm

2 Cải tạo lộ 371 E28.7 sang 22kV Bảo Khê, An Tảo 0.08 0.08 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm
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STT Hạng mục Tiến độ thực hiện dự án Ghi chú
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)
Đơn vị hành chính

Hiện 
trạng 
(ha)

Diện tích 
tăng thêm 

(ha)

4
Xây dựng mới xuất tuyến 22kV mạch kép cấp điện cho 
khu đô thị Đại học Phố Hiến liên lạc với TBA 110kV TP 
Hưng Yên 2

An Tảo, Lam Sơn, 
Hiến Nam, Lê Lợi, 

Quang Trung
0.08 0.08 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

5 Xây dựng mới xuất tuyến 35kV cấp điện cho phía Đông 
TP Hưng Yên, liên lạc với TBA 110kV Phố Cao

An Tảo, Trung 
Nghĩa, Liên Phương 0.08 0.08 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

6
Xây dựng mới xuất tuyến 22kV mạch kép cấp điện cho 
phía Nam TP Hưng Yên, liên lạc với TBA 110kV Hưng 
Yên

Phương Chiểu 0.08 0.08 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

7
Xây dựng mới xuất tuyến 22kV mạch kép cấp điện cho 
các xã phía Tây huyện Tiên Lữ, liên lạc với TBA 110kV 
Phố Cao

Phương Chiểu, Liên 
Phương 0.08 0.08 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

8
Xây dựng mới xuất tuyến 22kV mạch kép cấp điện cho 
khu đô thị Đại học Phố Hiến dọc theo đường nối 2 cao tốc, 
liên lạc với TBA 110kV Hưng Yên

Phương Chiểu 0.08 0.08 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 02 năm

I.7 Đất có mặt nước chuyên dùng

1 Xây dựng Hồ điều hòa xã Liên Phương Liên Phương           0.93 0.93         Đã GPMB xong Chuyển tiếp 02 năm

I.9 Đất nông nghiệp khác

1 Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện dự án Khu sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao Sơn Tùng Quảng Châu           1.60         1.60 Đang triển khai thực hiện Chuyển tiếp 03 năm

II CÔNG TRÌNH DỰ ÁN MỚI NĂM 2024

II.1 Đất Quốc Phòng

1 Sở chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu khu vực phòng 
thủ thành phố Hưng Yên Phú Cường 1.50 1.50

II.2 Đất an ninh

1 Xây dựng trụ sở công an xã Quảng Châu Quảng Châu 0.20 0.20

2 Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Hoàng Hanh Hoàng Hanh 0.15 0.15

I.3 Đất ở đô thị
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STT Hạng mục Tiến độ thực hiện dự án Ghi chú
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)
Đơn vị hành chính

Hiện 
trạng 
(ha)

Diện tích 
tăng thêm 

(ha)

1 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã 
Quảng Châu, thành phố Hưng Yên Quảng Châu 0.40         0.40         

2 Xây dựng khu dân cư mới xã Trung Nghĩa Trung Nghĩa           9.80           9.80 

3 Xây dựng khu dân cư mới (khu đất hạt 2 QL38, bến phà 
Yên Lệnh cũ) Minh Khai 0.10 0.10

I.4 Đất ở nông thôn

1 Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 
trên địa bàn xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên Hoàng Hanh 0.20                   0.20 

2 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã 
Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên Phương Chiểu 0.18           0.18 

3 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã 
Phú Cường, thành phố Hưng Yên Phú Cường 0.25           0.25 

I.5 Đất phát triển hạ tầng

I.5.1 Đất thủy lợi

1 Cải tạo đê tả sông Hồng, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ km 
117+900 đến km127+000)

Bảo Khê, Hồng 
Châu 0.73 0.32

I.5.2 Đất Văn hóa

1 Xây dựng nhà Văn hóa xã Liên Phương Liên Phương           0.53           0.53 

2 Xây dụng nhà văn hóa thôn Hà Châu Hoàng Hanh           0.34           0.34 

3 Trung tâm văn hóa thể thao Bảo Khê           0.93           0.93 

I.5.3 Đất y tế

1 Mở rộng bệnh viện Lao và bệnh viện Nhiệt đới Lam Sơn 1.70 1.70

I.5.4 Đất năng lượng

1 Xây dựng ĐZ và TBA TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên giai 
đoạn 1 năm 2024 17 phường, xã 0.30 0.30

1 Lam Sơn

2 Hiến Nam

3 An Tảo

4 Lê Lợi

5 Minh Khai

6 Quang Trung

7 Hồng Châu

8 Trung Nghĩa

9 Liên Phương

10 Hồng Nam
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STT Hạng mục Tiến độ thực hiện dự án Ghi chú
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)
Đơn vị hành chính

Hiện 
trạng 
(ha)

Diện tích 
tăng thêm 

(ha)

11 Quảng Châu

12 Bảo Khê

13 Phương Chiểu

14 Tân Hưng

15 Hoàng Hanh

16 Hùng Cường

17 Phú Cường

2 Xây dựng ĐZ và TBA TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên giai 
đoạn 2 năm 2024 17 phường, xã 0.30 0.30

1 Lam Sơn

2 Hiến Nam

3 An Tảo

4 Lê Lợi

5 Minh Khai

6 Quang Trung

7 Hồng Châu

8 Trung Nghĩa

9 Liên Phương

10 Hồng Nam

11 Quảng Châu

12 Bảo Khê

13 Phương Chiểu

14 Tân Hưng

15 Hoàng Hanh

16 Hùng Cường

I.5.5 Đất bãi thải, xử lý chất thải

1  Công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm Dân 
cư thuộc xã Phú Cường Phú Cường 0.02 0.02

B DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

I CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ KẾ HOẠCH NĂM 2023

1 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và trung tâm tổ chức sự 
kiện Đức Hạnh Bảo Khê           0.70 0.70         

2 Siêu thị ô tô xe máy Ngọc Huệ Lam Sơn           0.06 0.06

3 Xử lý các thửa đất nhỏ hẹp không đủ điều kiện đấu giá Hiến Nam           0.01 0.01        
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STT Hạng mục Tiến độ thực hiện dự án Ghi chú
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)
Đơn vị hành chính

Hiện 
trạng 
(ha)

Diện tích 
tăng thêm 

(ha)

4 Trang trại Đức Long Phú Cường 1.93         1.93         

5 Bến bốc xếp và kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Hanh           3.12 1.50        1.62

6 Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất xây dựng cơ sở 
thể dục thể thao Hiến Nam           0.58 0.58

7 Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất xây dựng cơ sở 
y tế Hiến Nam           0.57 0.57

8 Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất 
(công ty nhựa Hưng Yên) An Tảo           2.23 2.23

9 Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp Hùng Cường           3.39 3.39         

II CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ MỚI 2024

Page 11 of 24



STT Hạng mục Tiến độ thực hiện dự án Ghi chú
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)
Đơn vị hành chính

Hiện 
trạng 
(ha)

Diện tích 
tăng thêm 

(ha)

1 Nhà máy sản xuất nông nghiệp Minh Ngọc Bảo Khê           1.60           1.60 

2 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hoàng hanh Hoành Hanh           3.79           3.79 

C CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG

1 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng cây hàng năm 
sang CLN Phú Cường 23.12 23.12      
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